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	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_________
Số : 5255/BC-VPCP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2009


BÁO CÁO

Về dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
(Do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc
Trình bày tài phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2009)
____________
Kính gửi : Các đồng chí Thành viên Chính phủ.

Thực hiện Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2009 của Quốc hội khóa XII, Bộ Công Thương được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Văn phòng Chính phủ xin báo cáo như sau :

I. VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUẨN BỊ DỰ ÁN

Dự án Luật đã được chuẩn bị đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật : tổng kết thực tiễn; lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, tổ chức, cá nhân có liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Trên cơ sở hồ sơ dự án Luật do Bộ Công thương trình, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã lập và gửi phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ về 04 vấn đề còn ý kiến khác nhau. Tính đến ngày 17 tháng 7 năm 2009, VPCP đã nhận được ý kiến trả lời của 25 Thành viên Chính phủ. Kết quả tổng hợp như sau :

II. 04 VẤN ĐỀ ĐÃ XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

1. Về tên gọi của Luật

- Có 22/25 ý kiến Thành viên Chính phủ đồng ý với tên gọi của Luật là Luật Sử dụng năng lượng tiết kiềm và hiệu quả.

- Có 01/25 ý kiến khác đề nghị tên gọi của Luật là Luật tiết kiệm năng lượng.

Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp đều tán thành tên gọi của dự án luật này là “Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.

2. Về tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Có 23/25 ý kiến TVCP đồng ý với Điều 41 của dự thảo Luật quy định : Thành lập các tổ chức hoặc bộ phận chuyên môn tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương để quản lý và điều phối các hoạt động sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả; không cần thành lập cơ quan cấp quốc gia đề điểu phối các hoạt động này. Văn phòng Chính phủ đồng tình với quan điểm này.

- Không TVCP nào có ý kiến đồng ý việc thành lập cơ quan cấp quốc gia để điều phối các hoạt động quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tuy nhiên, theo Văn phòng Chính phủ để tạo điều kiện cho việc cải cách hệ thống tổ chức hành chính, có thể bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý điều phối sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ, ngành, địa phương, không nên quy định trực tiếp trong dự thảo Luật mà giao Chính phủ quy định dưới hình thức văn bản khác phù hợp sau khi ban hành Luật.

3. Về Quỹ tiết kiện năng lượng

- Có 21/25 ý kiến TVCP đồng ý với dự thảo Luật không quy định về thành lập Quỹ tiết kiệm năng lượng.

- Có 03/25 ý kiến TVCP cho rằng : Cần thành lập Quỹ tiết kiệm năng lượng.

Văn phòng Chính phủ cũng thống nhất ý kiến của đa số Thành viên Chính phủ là không nên quy định về thành lập Quỹ tiết kiệm năng lượng.

4. Về nội dung liên quan đến phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo

- Có 13/25 ý kiến TVCP đồng ý với dự thảo Luật không điều chỉnh vấn đề phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo.

- Có 11/25 ý kiến khác đề nghị : Dự thảo Luật nên điều chỉnh cả về năng lượng tái tạo.

III. MỘT SỐ Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

1. Dự thảo Luật đã quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển năng lượng quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ môi trường và yêu cầu phát triển của đất nước; đã đưa ra được một số giải pháp nhằm từng bước giải quyết vấn đề bất cập của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi của dự án Luật, nhiều nội dung của dự thảo Luật cần được hoàn thiện thêm như : Phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; sự thống nhất giữa phạm vi và đối tượng, điều chỉnh; giải thích các khái niệm; phân biệt rõ giữa quy định mang tính hướng dẫn, khuyết khích, động viên, nâng cao nhận thức của người dân và các doanh nghiệp với quy định mang tính bắt buộc thực hiện trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời, rà soát lại các quy định để bảo đảm tính tương thích với các Luật khác có liên quan như pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, xử lý vi phạm hành chính, thi đua khen thưởng.
2. Về phạm vi điều chỉnh.

- Điều 1 dự thảo Luật quy định về trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng dân dụng, hoạt động giao thông vận tải, kinh doanh và sử dụng phương tiện, thiết bị tiêu thu năng lượng.

Trong quá trình soạn thảo dự án Luật, nhiều ý kiến cho rằng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật phải bao quát được các lĩnh vực liên quan sản xuất, sử dụng năng lượng tiết kiện và hiệu quả và phải được áp dụng đối với mọi đối tượng trong xã hội.

Về vấn đề này, Văn phòng Chính phủ có ý kiến như sau :

- Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm mục đích cao nhất là bảo đảm năng lượng phải được sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả. Cho nên phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật chỉ tập trung vào vấn đề sử dụng năng lượng, bảo gồm cả các cơ sở sản xuất  năng lượng có sử dụng năng lượng; không điều chỉnh việc sản xuất năng lượng. Vấn đề sản xuất năng lượng đã được điều chỉnh ở một số luật khác như Luật điện lực, Luật dầu khí, Luật năng lượng nguyên tử.
- Tuy nhiên, dự thảo Luật quy định chưa rõ và chưa bao quát hết các lĩnh vực sử dụng năng lượng phải sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như yêu cầu đặt ra khi xây dựng và ban hành Luật này. Theo quy định như Điều 1 của dự thảo Luật thì chỉ có 04 nhóm lĩnh vực sử dụng năng lượng phải thực hiện tiết kiệm và hiệu quả. Các lĩnh vực khác như chiếu sáng công cộng và sinh hoạt (mục 6 Chương II), các lĩnh vực và nội dung liên quan đến biện pháp khuyến khích, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Chương IV), trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức (Chương V) … chưa được thể hiện trong Điều 1 của dự thảo Luật. Do đó, để dự thảo Luật đáp ứng yêu cầu đặt ra như đã nêu tại Tờ trình Chính phủ của Bộ Công Thương, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật phải thể hiện rõ : Luật này bao gồm các quy định nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với toàn xã hội, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng bảo vệ và cải thiện môi trường, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển hài hòa bền vững.

3. Về khái niệm năng lượng  trong dự thảo Luật.

- Theo dự thảo Luật, năng lượng là điện năng, nhiệt năng thu được nhờ quá trình chuyển hóa các dạng nhiên liệu (khoản 1 Điều 3); còn năng lượng tái tạo là một trong các loại nhiên liệu (khoản 2 Điều 3).

- Nhiều ý kiến cho rằng, khái niệm năng lượng không chỉ bao gồm điện năng và nhiệt năng mà còn bao gồm các dạng năng lượng khác như quang năng, cơ năng, hóa năng và bao gồm cả năng lượng tái tạo. Hơn nữa, định nghĩa năng lượng tái tạo là một nguồn của nhiên liệu là chưa chính xác.

Về vấn đề này, Văn phòng Chính phủ có ý kiến như sau :
- Như đã trình bày ở phần phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, vấn đề sản xuất các nguồn năng lượng khác đã được điều chỉnh bằng các Luật khác; vấn đề phát triển và sản xuất năng lượng tái tạo cũng sẽ được điều chỉnh bằng các văn bản mà Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Công Thương soạn thảo, nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. Và vấn đề sử dụng năng lượng tái tạo cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật này. Tuy nhiên, dự thảo Luật có thể đưa ra một khái niệm cụ thể hơn, dễ hiểu hơn về năng lượng và phù hợp hơn với phạm vi điều chỉnh của Luật này, như : Năng lượng là than, dầu mỏ, khí thiên nhiên, điện sinh học, nhiệt điện và các loại tài nguyên khác có công dụng thu được năng lượng một cách trực tiếp hoặc thông qua gia công, chế biến.

- Bên cạnh đó, dự thảo Luật cần vận dụng khái niệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như đã được quy định tại Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Về quy định cụ thể nhiệm vụ của các Bộ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong sự dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Dự thảo Luật quy định cụ thể nhiệm vụ của các Bộ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ cho rằng sau khi Luật được ban hành, các Bộ, ngành sẽ căn cứ  chức năng, nhiệm vụ của mình  để quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện. Dự thảo Luật không cần thiết liệt kê nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, ngành. Hơn nữa, việc phân công cụ thể nhiệm vụ của các Bộ, ngành thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Chính phủ hoàn toàn có thể giao thêm cho các Bộ, ngành những nhiệm vụ mới phát sinh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong từng thời kỳ. Vì vậy, những vấn đề thuộc về tổ chức, điều hành của Chính phủ nên để Chính phủ quyết định.

5. Một số ý kiến khác của Thành viên Chính phủ.

Một số Thành viên Chính phủ có ý kiến về các nội dung khác của dự thảo luật ở Phụ lục kèm theo.

Trên đây là tổng hợp ý kiến Thành viên Chính phủ và ý kiến của Văn phòng Chính phủ về một số vấn đề cón có ý kiến khác nhau thuộc nội dung Dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Văn phòng Chính phủ đề nghị Chính phủ thảo luận, cho ý kiến.
Trên cơ sở thảo luận của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư Pháp và Văn phòng Chính phủ tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Quốc hội dự án Luật này./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- VPCP; Các PCN;

   Các vụ; KTN, KGCX; KTTH;

   TH, NS, QHQT;

- Lưu : Văn thư, PL  (15 b), NM.     
	BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


PHỤ LỤC
CÁC Ý KIẾN KHÁC CỦA THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Về dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

(Kèm theo Báo cáo số 5255/BC-VPCP ngày 03/8/2009 của Văn phòng Chính phủ)
______________
1. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng sẽ có ý kiến khi họp Chính phủ.

2. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh

Đề nghị cần quy định nguyên tắc quản lý năng lượng tái tạo trong Luật để có căn cứ ban hành văn bản dưới luật về vấn đề này mà Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Công Thương soạn thảo.

3. Bộ trưởng Trần Văn Truyền

Đề nghị tên gọi của Luật là “Luật về sử dụng năng lượng”, các quy định của Luật về phát triển và sử dụng năng lượng đã bao gồm nội dung tiết kiềm và hiệu quả. Tên gọi của Luật đã đầy đủ.

4. Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng

- Điểm c khoản 2 Điều 17 sửa là “Cơ sở vận tải trọng điểm là cơ sở có mức sử dụng năng lượng trong một năm lớn hơn 1000 tấn dầu tương đương (TOE)”.

- Khoản 4 Điều 17 sửa là : “hàng năm, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phồ trực thuộc Trung ương công bố danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc thẩm quyền quản lý”.

5. Bộ trưởng Trần Văn Tuấn

Đề tạo điều kiện cho việc cải cách hệ thống tổ chức hành chính nên không đưa việc lập tổ chức vào Luật, mà giao Chính phủ quy định về lập tổ chức chuyên môn làm công tác này.

6. Bộ trưởng Nguyễn Văn Ninh

- Điều a khoản 1 Điều 32 : Để đảm bảo thống nhất với quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đề nghị sửa lại như sau : “a. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phương tiện, thiết bị, phụ tùng, vật tư trong nước chưa sản xuất được để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng được miễn, giảm thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

- Điểm b khoản 1 Điều 32 : Đề nghị quy định rõ là chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để tránh nhầm lẫn với các chương trình mục tiêu quốc gia khác.

- Điểm a khoản 2 Điều 34 : Đề nghị bỏ đoạn “ Không thuộc loại chi ngân sách Nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học, công nghệ”. Đồng thời, tại điểm b khoản này cần quy định cụ thể những quỹ kinh phí cho chương trình mục tiều quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Điều 37 : Đề nghị bỏ khoản 4 về trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc hướng dẫn chi tiết về các chính sách hỗ trợ tài chính đối với hoạt động có liên quan đến tiết kiệm năng lượng quy định tại Điều 32 vì các chính sách này đều thực hiện theo các quy định hiện hành nên không cần phải có văn bản hướng dẫn riêng./.
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